
Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 Nhóm 5 Nhóm 6 Nhóm 7
Chưa 

đăng kí
Tổng

Khối ngành 

Kiến trúc

Khối ngành 

Sức khỏe

Khối ngành 

Xã hội nhân văn

Khối ngành 

Nghệ thuật

Khối ngành 

Kinh doanh quản lí
Khối ngành Du lịch

Khối ngành 

Kỹ thuật - Công nghệ

Kiến trúc Y khoa

Răng – Hàm – Mặt

Dược

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Điều dưỡng

Quan hệ công chúng

Truyền thông đa phương tiện

Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Ngôn ngữ Trung Quốc

Đông phương học

Tâm lý học

Luật

Luật Kinh tế

Thiết kế Đồ họa

Thiết kế Mỹ thuật số

Thiết kế thời trang

Thiết kế Nội thất

Đạo diễn điện ảnh truyền hình

Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình

Piano

Thanh nhạc

Marketing

Quản trị Kinh doanh

Kinh doanh thương mại

Tài chính Ngân hàng

Kế toán

Kinh tế quốc tế

Kinh doanh quốc tế

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Thương mại điện tử

Bất động sản

Quản trị Khách sạn

Quản trị Dịch vụ du lịch & lữ hành

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Du lịch

Công nghệ thông tin

Kỹ thuật phần mềm

Hệ thống thông tin

Công nghệ truyền thông

Kỹ thuật Nhiệt

Kỹ thuật Cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ thẩm mỹ

Công nghệ Sinh học

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Kỹ thuật Xây dựng

Nông nghiệp Công nghệ cao

12A1 1 6 4 3 19 6 6 0 45

12A2 1 5 4 2 18 0 8 1 39

12A3 0 2 1 13 6 1 19 1 43

12A4 1 3 3 3 25 1 5 1 42

12A5 0 1 3 4 22 0 15 0 45

12A6 0 7 0 4 20 1 6 7 45

12A7 0 2 7 1 17 0 10 3 40

12A8 1 0 26 4 10 4 0 0 45

12A9 1 0 12 2 17 2 5 0 39

12A10 0 0 11 12 11 3 2 0 39

12A11 1 0 17 5 13 3 0 2 41

12A12 0 0 5 4 18 4 7 0 38

12A13 0 0 19 9 11 1 1 0 41

12A14 0 0 16 6 8 4 5 0 39

Tổng 6 26 128 72 215 30 89 15 581

1 3 2 5 1 2

Giáo 

viên 

quản lí 

buổi học

Cô Vân

Cô Dương
Thầy Tiến Thịnh

Cô Thảo

Cô Điệp

Cô Hằng

Cô Vân

Cô Dương

Thầy Sơn

Thầy Công

Thầy Thy

Cô Hương

Cô Lương

Thầy Huy
Thầy Thành

Cô Lý

THỐNG KÊ

Đăng ký nhóm ngành trải nghiệm, hướng nghiệp thực tế

Lớp 


